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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Công Khánh 

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Lê Quang Bảo 

                                      - Bà Trịnh Thị Lan 

- Thư ký phiên toà: Bà Hứa Thu Hằng - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

NĐ 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố NĐ tham gia phiên tòa: Ông 
Trần Anh Đức - Kiểm sát viên 

Ngày 25 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố NĐ tỉnh Nam 
Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 214/2021/TLST-HS ngày 30 

tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 214/2021/QĐXXST-HS 
ngày 09 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo: 

Nguyễn Tiến L, sinh năm 1980; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; nơi sinh: 

Tỉnh Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu và nơi cư trú: Số nhà 54L1 đường LCK, 

phường NTB, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn 
hóa: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nguyễn Văn M, sinh năm 1954 và bà: Trần Thị Kim H, sinh năm 1955; Gia đình có 

03 anh em, bị cáo là con thứ ba; vợ: Vũ Thị Thu H, sinh năm 1985; có 02 con, con 
lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: 

Ngày 14-3-2014 Công an quận BĐ, thành phố Hà Nội xử phạt hành chính hình thức 

phạt tiền 2.500.000 đồng về hành vi gây tổn hại sức khỏe cho người khác; bị tạm 

giữ từ ngày 14-4-2021 sau đó chuyển tạm giam đến nay tại Nhà tạm giữ công an 
thành phố NĐ; (có mặt). 

Bị hại: Công ty cổ phần SN; địa chỉ: Số 26 đường LHP, phường VH, thành phố 
NĐ, tỉnh Nam Định. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Kim P; chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đào Việt H; chức vụ: Giám đốc; theo giấy 

ủy quyền ngày 13-4-2021; (vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 
được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13-4-2021 Công an phường VH, thành phố NĐ 

nhận được tin báo của anh Đào Việt H, sinh năm: 1986; trú tại: Số 80 đường NVT, 

phường NT, thành phố NĐ là giám đốc khách sạn SN, địa chỉ: Số 26 đường LHP, 
phường VH, thành phố NĐ với nội dung tại thời điểm này tại phòng 511 của khách 

sạn có 01 nam thanh niên thuê phòng đang có hành vi khóa trái cửa và đập phá tài 

sản trong phòng. Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an phường VH đã 
kết hợp với người có trách nhiệm của khách sạn dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng 

bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến L đang có hành vi đập phá tài sản tại phòng 

511. Lực lượng chức năng đã khống chế đưa L về trụ sở lập biên bản bắt người có 

hành vi phạm tội quả tang tuy nhiên đối tượng L không hợp tác với cơ quan công 
an, không khai báo và có thái độ chống đối. Công an phường VH, thành phố NĐ 

tiến hành kiểm tra test nước tiểu của L, kết quả: “Mẫu nước tiểu của Nguyễn Tiến L 

dương tính với ma túy tổng hợp”. 

Công an phường VH, thành phố NĐ hoàn thiện hồ sơ ban đầu chuyển Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố NĐ. Cơ quan điều tra công an thành phố NĐ 

tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận và thu giữ một số tài sản bị thiệt hại 
gồm: 01 tivi nhãn hiệu Toshiba 32 inch màu đen bị vỡ phần màn hình, hư hỏng hoàn 

toàn; 01 quạt cây nhãn hiệu Vinawin, bị hư hỏng phần cánh quạt, nắp bảo vệ, chân 

đế bị gãy rời; 01 ga trải giường màu trắng, kích thước (02x2,2) m, bị rách hư hỏng 
hoàn toàn; 01 ấm điện siêu tốc nhãn hiệu Bluestone, bị hư hỏng hoàn toàn; 01 điện 

thoại bàn nhãn hiệu Panasonic màu trắng, bị nứt vỡ hư hỏng hoàn toàn; 01 đèn ngủ 

bằng gỗ màu nâu, bị gãy rời phần chụp đèn, vỡ bóng, nứt vỡ chân đui đèn, hư hỏng 

phần mạch điện; 01 gương viền nhựa hư hỏng hoàn toàn; 01 tủ lạnh mini Deawoo bị 
móp méo phần cánh cửa không sử dụng được; 02 cốc sứ màu trắng bị vỡ vụn (tất cả 

là tài sản của khách sạn); ngoài ra còn thu giữ 01 con dao dạng dao bấm dài khoảng 

20 cm, chuôi dao màu đen, phần lưỡi dao dài khoảng 12 cm; 01 con dao gấp hình 
khẩu súng ngắn màu đen, phần lưỡi dao dài khoảng 10 cm; 01 điện thoại Iphone 7 

màu đỏ đen bị vỡ, 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng đã cũ, 01 điện thoại Iphone 7 

Plus màu đen đã cũ (là tài sản của Nguyễn Tiến L). 

Quá trình điều tra Nguyễn Tiến L khai nhận: Ngày 11-4-2021 L đang ở nhà thì 

một số người bạn đến chơi, tại đây những người bạn trên đã lấy ma túy tổng hợp 

dạng thuốc lắc pha vào nước cho L uống. Sau đó đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12-
4-2021 L từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố NĐ và một mình thuê phòng 

511 tại khách sạn SN, khi nhận phòng tất cả đồ đạc trong phòng đều còn nguyên vẹn 

bình thường. Đến khoảng 22 giờ ngày 13-4-2021 khi L đang nằm trên giường thì có 

ảo giác nghe tiếng người bảo đập đồ trong phòng, L liền đập vỡ chiếc điện thoại của 
mình rồi vứt vào bồn cầu nhà vệ sinh rồi dùng tay đập chiếc cốc sứ trong nhà vệ 

sinh làm cốc vỡ nát. Sau đó L đi ra ngoài dùng chân đá mạnh vào cửa chiếc tủ lạnh 

làm móp méo sau đó dùng tay lật đổ chiếc tủ lạnh ra sàn nhà. L nhìn vào màn hình 
tivi thấy hình phản chiếu của mình nên lấy chiếc ấm đun nước siêu tốc đập mạnh 
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vào màn hình tivi làm chiếc ấm và tivi hư hỏng hoàn toàn. L tiếp tục tiến đến chiếc 

quạt cây rồi đập phần lồng quạt xuống đất làm chiếc quạt vỡ nát rồi cầm thân quạt 

ném ra ngoài cửa sổ phòng xuống mái tầng 1. Sau đó L tiếp tục đập vỡ chiếc gương 
để bàn trang điểm, đèn ngủ rồi dùng dao gấp hình khẩu súng cắt rách chiếc ga trải 

giường và lục tung đồ đạc còn lại trong phòng. Sau đó lực lượng công an phường 

VH phối hợp với nhân viên khách sạn SN đã mở cửa phòng khống chế bắt quả tang 

Nguyễn Tiến L đưa L về trụ sở để làm việc. 

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra còn trích xuất, thu giữ video từ camera an 

ninh khu vực tầng 05 khách sạn SN thể hiện trong khoảng thời gian từ 07 giờ ngày 
12-4-2021 đến thời điểm L bị bắt giữ chưng cầu giám định đoạn video trên. Kết luận 

giám định số 569/KL-PC09 ngày 31-5-2021 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Nam Định kết luận: Không phát hiện dấu vết bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dụng 

trong toàn bộ video gửi giám định. 

Đối với hành vi tàng trữ 02 con dao của Nguyễn Tiến L, Công an thành phố 

NĐ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Đối với hành vi bị cáo Nguyễn Tiến L khai sử dụng trái phép chất ma túy ngày 

11-4-2021 tại nhà địa chỉ số 54L1 đường LCK, phường NTB, quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố NĐ đã tách hồ sơ chuyển 

công an phường NTB, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. 

Bản kết luận định giá tài sản số 30/KL-HĐĐGTS ngày 16-4-2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố NĐ kết luận: Toàn bộ tài sản 
do bị cáo đập phá hủy hoại có tổng trị giá 3.475.000 đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố NĐ đã trả lại số tài sản trên cho 

khách sạn SN thông qua ông Đào Việt H (Giám đốc khách sạn) đã nhận lại và 
không ý kiến gì cũng như không yêu cầu L phải bồi thường thiệt hại. 

Bản Cáo trạng số 214/CT-VKSTPNĐ ngày 30-7-2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố NĐ truy tố Nguyễn Tiến L về tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 

Điều 178 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây viết tắt 
là BLHS). 

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Tiến L khai nhận hành vi hủy hoại tài sản như nội 

dung bản Cáo trạng đã truy tố.  

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố NĐ giữ quyền công 

tố luận tội và tranh luận: Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và đánh giá mức độ hành 
vi phạm tội, nhân thân cũng như tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn 

Tiến L có đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại tài sản”. Do đó Kiểm sát viên giữ 

nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị 
cáo Nguyễn Tiến L phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 178, điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS: Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Tiến L từ 12 đến 15 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 
đối với bị cáo. 
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- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Tiến L 01 điện thoại Iphone 7 màu đỏ đen bị 

vỡ, 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng đã cũ, 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen đã 
cũ nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án; tịch thu tiêu hủy 02 con dao thu giữ của 

bị cáo. 

Bị cáo Nguyễn Tiến L nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố NĐ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố NĐ, Kiểm sát viên trong quá 
trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tiến L 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành 
tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Tiến L tại cơ quan điều 

tra và tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các chứng cứ khác như: Biên bản bắt người 

phạm tội quả tang; Bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Nam Định; Bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự; Lời khai của những người làm chứng cùng các chứng cứ, tài liệu khác có 
trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 22 giờ ngày 13-4-2021, tại 

phòng 511 khách sạn SN, thành phố NĐ, Nguyễn Tiến L đã có hành vi dùng tay, 

chân đập phá đồ đạc trong phòng của khách sạn. Toàn bộ tài sản bị hư hỏng đã được 
định giá với tổng thiệt hại trị giá 3.475.000 đồng. Hành vi của bị cáo Nguyễn Tiến L 

là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức 

được pháp luật bảo hộ, gây mất trật tự an toàn xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi đập phá làm 
hư hỏng tài sản của khách sạn SN, thành phố NĐ. Do vậy, bị cáo đã phạm tội “Hủy 

hoại tài sản”, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 178 BLHS.  

[3] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì bị cáo Nguyễn Tiến L khai báo 

thành khẩn đối với hành vi phạm tội của mình nên sẽ được áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; bị cáo phạm tội lần đầu hành vi 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách 
nhiệm hình sự. 

[4] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Tiến L là nghiêm trọng, 

gây ảnh hưởng xấu đối với an ninh trật tự trên địa bàn thành phố NĐ. Bị cáo có 
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nhân thân xấu nên cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn như đề xuất của Kiểm sát 

viên là tương đối phù hợp.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo Nguyễn Tiến L không có nghề 

nghiệp ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

đối với bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi giám định và định giá tài sản, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố NĐ đã trả lại toàn bộ tài sản mà Nguyễn Tiến L 

làm hư hỏng cho khách sạn SN; người đại diện theo ủy quyền ông Đào Việt H đã 
nhận lại, không ý kiến gì và có đơn đề nghị không yêu cầu L phải bồi thường thiệt 

hại. Do vậy, Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết. 

[7] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với 03 chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo gồm: 01 điện thoại Iphone 7 

màu đỏ đen bị vỡ, 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng đã cũ, 01 điện thoại Iphone 7 
Plus màu đen đã cũ là tài sản thuộc quyền sở hữu của bị cáo L, không liên quan đến 

hành vi phạm tội của bị cáo nên sẽ trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi 

hành án.  

- Con dao gấp hình khẩu súng là công cụ phạm tội và 01 dao dạng bấm không 

còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Tiến L phạm tội “Hủy hoại tài sản” nên phải chịu 

án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến L phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 178, điểm s, i khoản 1 Điều 51 BLHS. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến L 12 (Mười hai) tháng tù Thời hạn tù tính từ ngày 

14-4-2021.  

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Tiến L 01 điện thoại Iphone 7 màu đỏ đen bị vỡ, 01 

điện thoại Iphone 6s màu hồng đã cũ, 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen đã cũ 

nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.  

- Tịch thu tiêu hủy 01 dao gấp hình khẩu súng và 01 dao dạng bấm thu giữ của 

bị cáo.   

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23-7-2021). 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội. 
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Buộc bị cáo Nguyễn Tiến L phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

4. Quyền kháng cáo: Bi ̣ cáo Nguyễn Tiến L có quyền làm đơn kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Công ty cổ phần SN có quyền làm đơn 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; bị hại 
- Toà án nhân dân tỉnh Nam Định; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Nam Định; 
- Chi cục Thi hành án dân sự TP. Nam Định; 
- Công an TP. Nam Định; 
- Lưu Hồ sơ; 
- Lưu VP. 

  
 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM         

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

                

             

 

 

 

 

                       Trần Công Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÁC HỘI THẨM                                          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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                                                                                                Trần Công Khánh 

 

 

 

  

 

 

 

 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Bản án số: 215/2021/HSST 

      Ngày: 25-8-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Công Khánh 

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Lê Quang Bảo 

                                      - Bà Trịnh Thị Lan 

- Thư ký phiên toà: Bà Hứa Thu Hằng - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 
NĐ 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố NĐ tham gia phiên tòa: Ông 
Trần Anh Đức - Kiểm sát viên 

Ngày 25 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố NĐ tỉnh Nam 

Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 214    /2021/TLST-HS ngày 

30 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 214/2021/QĐXXST-
HS ngày 09 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo: 

Nguyễn Tiến L, sinh năm 1980; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; nơi sinh: 

Tỉnh Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu và nơi cư trú: Số nhà 54L1 đường LCK, 
phường NTB, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn 
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hóa: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nguyễn Văn M, sinh năm 1954 và bà: Trần Thị Kim H, sinh năm 1955; Gia đình có 

03 anh em, bị cáo là con thứ ba; vợ: Vũ Thị Thu H, sinh năm 1985; có 02 con, con 
lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: 

Ngày 14-3-2014 Công an quận BĐ, thành phố Hà Nội xử phạt hành chính hình thức 

phạt tiền 2.500.000 đồng về hành vi gây tổn hại sức khỏe cho người khác; bị tạm 

giữ từ ngày 14-4-2021 sau đó chuyển tạm giam đến nay tại Nhà tạm giữ công an 
thành phố NĐ; (có mặt). 

Bị hại: Công ty cổ phần SN; địa chỉ: Số 26 đường LHP, phường VH, thành phố 
NĐ, tỉnh Nam Định. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Kim P; chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đào Việt H; chức vụ: Giám đốc theo giấy 

ủy quyền ngày 13-4-2021; (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 
được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13-4-2021 Công an phường VH, thành phố NĐ 

nhận được tin báo của anh Đào Việt H, sinh năm: 1986; trú tại: Số 80 đường NVT, 
phường NT, thành phố NĐ là giám đốc khách sạn SN, địa chỉ: Số 26 đường LHP, 

phường VH, thành phố NĐ với nội dung tại thời điểm này tại phòng 511 của khách 

sạn có 01 nam thanh niên thuê phòng đang có hành vi khóa trái cửa và đập phá tài 
sản trong phòng. Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an phường VH đã 

kết hợp với người có trách nhiệm của khách sạn dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng 

bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến L đang có hành vi đập phá tài sản tại phòng 

511. Lực lượng chức năng đã khống chế đưa L về trụ sở lập biên bản bắt người có 
hành vi phạm tội quả tang tuy nhiên đối tượng L không hợp tác với cơ quan công 

an, không khai báo và có thái độ chống đối. Công an phường VH, thành phố NĐ 

tiến hành kiểm tra test nước tiểu của L, kết quả: “Mẫu nước tiểu của Nguyễn Tiến L 
dương tính với ma túy tổng hợp”. 

Công an phường VH, thành phố NĐ hoàn thiện hồ sơ ban đầu chuyển Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố NĐ. Cơ quan điều tra công an thành phố NĐ 
tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận và thu giữ một số tài sản bị thiệt hại 

gồm: 01 tivi nhãn hiệu Toshiba 32 inch màu đen bị vỡ phần màn hình, hư hỏng hoàn 

toàn; 01 quạt cây nhãn hiệu Vinawin, bị hư hỏng phần cánh quạt, nắp bảo vệ, chân 
đế bị gãy rời; 01 ga trải giường màu trắng, kích thước (02x2,2) m, bị rách hư hỏng 

hoàn toàn; 01 ấm điện siêu tốc nhãn hiệu Bluestone, bị hư hỏng hoàn toàn; 01 điện 

thoại bàn nhãn hiệu Panasonic màu trắng, bị nứt vỡ hư hỏng hoàn toàn; 01 đèn ngủ 

bằng gỗ màu nâu, bị gãy rời phần chụp đèn, vỡ bóng, nứt vỡ chân đui đèn, hư hỏng 
phần mạch điện; 01 gương viền nhựa hư hỏng hoàn toàn; 01 tủ lạnh mini Deawoo bị 

móp méo phần cánh cửa không sử dụng được; 02 cốc sứ màu trắng bị vỡ vụn (tất cả 

là tài sản của khách sạn); ngoài ra còn thu giữ 01 con dao dạng dao bấm dài khoảng 
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20 cm, chuôi dao màu đen, phần lưỡi dao dài khoảng 12 cm; 01 con dao gấp hình 

khẩu súng ngắn màu đen, phần lưỡi dao dài khoảng 10 cm; 01 điện thoại Iphone 7 

màu đỏ đen bị vỡ, 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng đã cũ, 01 điện thoại Iphone 7 
Plus màu đen đã cũ (là tài sản của Nguyễn Tiến L). 

Quá trình điều tra Nguyễn Tiến L khai nhận: Ngày 11-4-2021 L đang ở nhà thì 

một số người bạn đến chơi, tại đây những người bạn trên đã lấy ma túy tổng hợp 

dạng thuốc lắc pha vào nước cho L uống. Sau đó đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12-

4-2021 L từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố NĐ và một mình thuê phòng 

511 tại khách sạn SN, khi nhận phòng tất cả đồ đạc trong phòng đều còn nguyên vẹn 
bình thường. Đến khoảng 22 giờ ngày 13-4-2021 khi L đang nằm trên giường thì có 

ảo giác nghe tiếng người bảo đập đồ trong phòng, L liền đập vỡ chiếc điện thoại của 

mình rồi vứt vào bồn cầu nhà vệ sinh rồi dùng tay đập chiếc cốc sứ trong nhà vệ 

sinh làm cốc vỡ nát. Sau đó L đi ra ngoài dùng chân đá mạnh vào cửa chiếc tủ lạnh 
làm móp méo sau đó dùng tay lật đổ chiếc tủ lạnh ra sàn nhà. L nhìn vào màn hình 

tivi thấy hình phản chiếu của mình nên lấy chiếc ấm đun nước siêu tốc đập mạnh 

vào màn hình tivi làm chiếc ấm và tivi hư hỏng hoàn toàn. L tiếp tục tiến đến chiếc 
quạt cây rồi đập phần lồng quạt xuống đất làm chiếc quạt vỡ nát rồi cầm thân quạt 

ném ra ngoài cửa sổ phòng xuống mái tầng 1. Sau đó L tiếp tục đập vỡ chiếc gương 

để bàn trang điểm, đèn ngủ rồi dùng dao gấp hình khẩu súng cắt rách chiếc ga trải 

giường và lục tung đồ đạc còn lại trong phòng. Sau đó lực lượng công an phường 
VH phối hợp với nhân viên khách sạn SN đã mở cửa phòng khống chế bắt quả tang 

Nguyễn Tiến L đưa L về trụ sở để làm việc. 

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra còn trích xuất, thu giữ video từ camera an 

ninh khu vực tầng 05 khách sạn SN thể hiện trong khoảng thời gian từ 07 giờ ngày 

12-4-2021 đến thời điểm L bị bắt giữ thì ngoài L ra không có ai vào phòng 511 

khách sạn SN. Cơ quan điều tra đã tiến hành giám định đoạn video đã thu giữ, tại 
kết luận giám định số 569/KL-PC09 ngày 31-5-2021 của phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Nam Định kết luận: Không phát hiện dấu vết bị cắt ghép, chỉnh sửa 

nội dụng trong toàn bộ video gửi giám định. 

Bản kết luận định giá tài sản số 30/KL-HĐĐGTS ngày 16-4-2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố NĐ kết luận: 01 tivi nhãn 
hiệu Toshiba 32 inch màu đen bị vỡ phần màn hình, hư hỏng hoàn toàn; 01 quạt cây 

nhãn hiệu Vinawin, bị hư hỏng phần cánh quạt, nắp bảo vệ, chân đế bị gãy rời; 01 

ga trải giường màu trắng, kích thước (02 x 2,2) m bị rách hư hỏng hoàn toàn; 01 ấm 

điện siêu tốc nhãn hiệu Bluestone, bị hư hỏng hoàn toàn; 01 điện thoại bàn nhãn 
hiệu Panasonic màu trắng, bị nứt vỡ hư hỏng hoàn toàn; 01 đèn ngủ bằng gỗ màu 

nâu, bị gãy rời phần chụp đèn, vỡ bóng, nứt vỡ chân đui đèn, hư hỏng phần mạch 

điện; 01 gương viền nhựa hư hỏng hoàn toàn; 01 tủ lạnh mini Deawoo bị móp méo 

phần cánh cửa không sử dụng được; 02 cốc sứ màu trắng bị vỡ vụn có tổng thiệt hại 
trị giá 3.475.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố NĐ đã trả lại 

số tài sản trên cho khách sạn SN thông qua ông Đào Việt H, ông Hùng đã nhận lại 
và không ý kiến gì cũng như không yêu cầu L phải bồi thường thiệt hại. 

Bản Cáo trạng số 214/CT-VKSTPNĐ ngày 30-7-2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố NĐ truy tố Nguyễn Tiến L về tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 
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Điều 178 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây viết tất 

là BLHS). 

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Tiến L khai nhận hành vi hủy hoại tài sản như nội 

dung bản Cáo trạng đã truy tố.  

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố NĐ giữ quyền công 

tố luận tội và tranh luận: Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và đánh giá mức độ hành 

vi phạm tội, nhân thân cũng như tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn 

Tiến L có đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại tài sản”. Do đó Kiểm sát viên giữ 
nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị 

cáo Nguyễn Tiến L phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 178, điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS: Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Tiến L từ 12 đến 15 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

đối với bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Tiến L 01 điện thoại Iphone 7 màu đỏ đen bị 

vỡ, 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng đã cũ, 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen đã 
cũ nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án; tịch thu tiêu hủy 02 con dao thu giữ của 

bị cáo. 

Bị cáo Nguyễn Tiến L nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố NĐ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố NĐ, Kiểm sát viên trong quá 
trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tiến L 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành 
tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Tiến L tại cơ quan điều 

tra và tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các chứng cứ khác như: Biên bản bắt người 

phạm tội quả tang ngày 13-4-2021; Bản kết luận giám định số 569/KL-PC09 ngày 

31-5-2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định; Bản kết luận định 

giá tài sản số 30/KL-HĐĐGTS ngày 16-4-2021 của Hội đồng định giá tài sản trong 
tố tụng hình sự; Lời khai của những người làm chứng cùng các chứng cứ, tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 22 giờ ngày 13-4-

2021, tại phòng 511 khách sạn SN, thành phố NĐ, Nguyễn Tiến L đã có hành vi 
dùng tay, chân đập phá đồ đạc của khách sạn khiến đồ đạc bị hư hỏng cụ thể như 

sau: 01 tivi nhãn hiệu Toshiba 32 inch màu đen bị vỡ phần màn hình, hư hỏng hoàn 

toàn; 01 quạt cây nhãn hiệu Vinawin bị hư hỏng phần cánh quạt, nắp bảo vệ, chân 



11  

đế bị gãy rời; 01 ga trải giường màu trắng, kích thước (02 x 2,2) m, bị rách hư hỏng 

hoàn toàn; 01 ấm điện siêu tốc nhãn hiệu Bluestone bị hư hỏng hoàn toàn; 01 điện 

thoại bàn nhãn hiệu Panasonic màu trắng bị nứt vỡ hư hỏng hoàn toàn; 01 đèn ngủ 
bằng gỗ màu nâu bị gãy rời phần chụp đèn, vỡ bóng, nứt vỡ chân đui đèn, hư hỏng 

phần mạch điện; 01 gương viền nhựa hư hỏng hoàn toàn; 01 tủ lạnh mini Deawoo bị 

móp méo phần cánh cửa không sử dụng được; 02 cốc sứ màu trắng bị vỡ vụn. Tổng 

thiệt hại trị giá 3.475.000 đồng. Hành vi của bị cáo Nguyễn Tiến L là nguy hiểm cho 
xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức được pháp luật bảo 

hộ, gây mất trật tự an toàn xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm 

hình sự, nhưng bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi đập phá làm hư hỏng tài sản của 
khách sạn SN, thành phố NĐ. Do vậy, bị cáo đã phạm tội “Hủy hoại tài sản”, tội 

phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 178 BLHS.  

[3] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì bị cáo Nguyễn Tiến L khai báo 

thành khẩn đối với hành vi phạm tội của mình nên sẽ được áp dụng tình tiết giảm 
nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; bị cáo phạm tội lần đầu hành vi 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS. 

Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[4] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Tiến L là nghiêm trọng, 

gây ảnh hưởng xấu đối với an ninh trật tự trên địa bàn thành phố NĐ. Bị cáo có 

nhân thân xấu nên cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn như đề xuất của Kiểm sát 

viên là tương đối phù hợp.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo Nguyễn Tiến L không có nghề 

nghiệp nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị 

cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi giám định và định giá tài sản, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố NĐ đã trả lại toàn bộ tài sản mà Nguyễn Tiến L 
làm hư hỏng cho khách sạn SN người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần 

SN, ông Đào Việt H đã nhận lại và không ý kiến gì và có đơn đề nghị không yêu 

cầu L phải bồi thường thiệt hại. Do vậy, Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải 
quyết. 

[7] Về xử lý vật chứng:  

- 01 điện thoại Iphone 7 màu đỏ đen bị vỡ, 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng 

đã cũ, 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen đã cũ là tài sản thuộc quyền sở hữu của 

bị cáo Nguyễn Tiến L, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên sẽ trả 
lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.  

- 01 dao gấp hình khẩu súng là công cụ phạm tội nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 dao dạng bấm không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

[8] Đối với hành vi tàng trữ 02 con dao của Nguyễn Tiến L, Công an thành phố 
NĐ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật. 
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Đối với hành vi bị cáo Nguyễn Tiến L khai sử dụng trái phép chất ma túy ngày 

11-4-2021 tại nhà địa chỉ số 54L1 đường LCK, phường NTB, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố NĐ đã tách hồ sơ chuyển 
công an phường NTB, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền là 

đúng quy định của pháp luật. 

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Tiến L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến L phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 178, điểm s, i khoản 1 Điều 51 BLHS. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến L 12 (Mười hai) tháng tù Thời hạn tù tính từ ngày 

14-4-2021.  

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Tiến L 01 điện thoại Iphone 7 màu đỏ đen bị vỡ, 01 

điện thoại Iphone 6s màu hồng đã cũ, 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen đã cũ 

nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.  

- Tịch thu tiêu hủy 01 dao gấp hình khẩu súng và 01 dao dạng bấm thu giữ của 

bị cáo.   

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23-7-2021). 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội. 

Buộc bị cáo Nguyễn Tiến L phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Tiến L có quyền làm đơn kháng cáo 

trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Công ty cổ phần SN có quyền 

làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bản án 
được tống đạt hợp lệ. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; bị hại 
- Toà án nhân dân tỉnh Nam Định; 
- Viện kiểm sát nhân dân TP. Nam Định; 
- Chi cục Thi hành án dân sự TP. Nam Định; 
- Công an TP. Nam Định; 
- Lưu Hồ sơ; 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM         

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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- Lưu VP. 

  
 

 

 

 

 

                       Trần Công Khánh 
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